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Tên đơn vị hành chính
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núi
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Cao

Hải 

đảo

Căn cứ văn bản, quyết định của cơ quan

 có thẩm quyền (còn hiệu lực thi hành)

 CẢ NƯỚC 133  136  12    -                                                                                       

1  Đồng bằng Sông Hồng 12    -   4      

2  TỈNH VĨNH PHÖC 3      -   -   

3  Huyện Lập Thạch 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tam Đảo 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Huyện Sông Lô 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH QUẢNG NINH 7      -   2      

3  Thành phố Móng Cái 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Thị xã Đông Triều 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bình Liêu 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tiên Yên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đầm Hà 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hải Hà 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Ba Chẽ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Vân Đồn 1      

Quyết định số 57-CP ngày 11/3/1977 của HĐCP; Quyết định só

568/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của TTG; Nghị quyết số 26/NQ-CP

ngày 5/3/2020

3  Huyện Cô Tô 1      

Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 09/12/1992 của Chính phủ; Quyết định

só 568/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của TTG; Nghị quyết số 26/NQ-CP

ngày 5/3/2020

2  THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG -   -   2      

3  Huyện Cát Hải 1      
Quyết định số 57-CP ngày 11/3/1977 của HĐCP; Quyết định só

568/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của TTG; Nghị quyết số 26/NQ-CP 

3  Huyện Bạch Long Vĩ 1      
Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 09/12/1992 của Chính phủ; Quyết định

só 568/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của TTG; Nghị quyết số 26/NQ-CP 

2  TỈNH NINH BÌNH 2      -   -   

3  Thành phố Tam Điệp 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nho Quan 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

1  Trung du và miền núi phía Bắc 58    68    -   

2  TỈNH HÀ GIANG -   11    -   

3  Thành phố Hà Giang 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đồng Văn 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mèo Vạc 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Yên Minh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quản Bạ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Vị Xuyên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bắc Mê 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hoàng Su Phì 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Xín Mần 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bắc Quang 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quang Bình 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH CAO BẰNG -   10    -   

3  Thành phố Cao Bằng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

BỘ NỘI VỤ

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

CẤP HUYỆN MIỀN NÚI, VÙNG CAO, HẢI ĐẢO

(Kèm thèo Công văn số 930/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Bộ Nội vụ)

Mã
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3  Huyện Bảo Lâm 1      Tách ra từ huyện Bảo Lạc, được thành lập ngày 25/9/2000

3  Huyện Bảo Lạc 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hà Quảng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Trùng Khánh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hạ Lang 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quảng Hòa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hoà An 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nguyên Bình 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Thạch An 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH BẮC KẠN -   8      -   

3  Thành phố Bắc Kạn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Pác Nặm 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Ba Bể 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Ngân Sơn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bạch Thông 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Chợ Đồn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Chợ Mới 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Na Rì 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH TUYÊN QUANG 7      -   -   

3  Thành phố Tuyên Quang 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lâm Bình 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nà Hang 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Chiêm Hóa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hàm Yên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Yên Sơn 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Sơn Dương 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH LÀO CAI 2      7      -   

3  Thành phố Lào Cai 1      

Thành phố thành lập trên cơ sở thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường 

(Theo QĐ 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 và Quyết định 33/UB-QĐ ngày 

04/6/1993 của UBDT và MN

3  Huyện Bát Xát 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mường Khương 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Si Ma Cai 1      

Năm 2000 tách ra từ huyện Bắc Hà (QĐ 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 

và Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của UBDT và Miền núi 

huyện Bắc Hà là vùng cao)

3  Huyện Bắc Hà 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bảo Thắng 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bảo Yên 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Thị xã Sa Pa 1      

Thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ huyện Sa Pa (Theo QĐ 

21/UB-QĐ ngày 26/01/1993; Quyết định 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

của UBDT và Miền núi thì huyện Sa Pa là vùng cao)

3  Huyện Văn Bàn 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH YÊN BÁI 7      2      -   

3  Thành phố Yên Bái 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Thị xã Nghĩa Lộ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lục Yên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Văn Yên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mù Cang Chải 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Trấn Yên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Trạm Tấu 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN
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3  Huyện Văn Chấn 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Yên Bình 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH THÁI NGUYÊN 5      -   -   

3  Huyện Định Hóa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phú Lương 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đồng Hỷ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Võ Nhai 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đại Từ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH LẠNG SƠN 11    -   -   

3  Thành phố Lạng Sơn 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Tràng Định 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Bình Gia 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Văn Lãng 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Cao Lộc 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Văn Quan 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Bắc Sơn 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Hữu Lũng 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Chi Lăng 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Lộc Bình 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Đình Lập 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

2  TỈNH BẮC GIANG 6      1      -   

3  Huyện Yên Thế 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tân Yên 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lạng Giang 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lục Nam 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lục Ngạn 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Sơn Động 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Yên Dũng 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH PHÖ THỌ 10    -   -   

3  Huyện Đoan Hùng 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Hạ Hoà 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Thanh Ba 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Phù Ninh 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Yên Lập 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Cẩm Khê 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Tam Nông 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Lâm Thao 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Thanh Thuỷ 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

3  Huyện Tân Sơn 1      QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng CP 

2  TỈNH ĐIỆN BIÊN -   10    -   

3  Thành phố Điện Biên Phủ 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Thị xã Mường Lay 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Huyện Mường Nhé 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Huyện Mường Chà 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tủa Chùa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tuần Giáo 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Điện Biên 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Huyện Điện Biên Đông 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mường Ảng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN
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3  Huyện Nậm Pồ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH LAI CHÂU -   7      -   

3  Thành phố Lai Châu 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của BT - CN UBDT 

3  Huyện Tam Đường 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của BT - CN UBDT 

3  Huyện Mường Tè 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Sìn Hồ 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phong Thổ 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của BT - CN UBDT 

3  Huyện Than Uyên 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của BT - CN UBDT 

3  Huyện Tân Uyên 1      QĐ số 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH SƠN LA -   12    -   

3  Thành phố Sơn La 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quỳnh Nhai 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Thuận Châu 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mường La 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bắc Yên 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phù Yên 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mộc Châu 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Yên Châu 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Mai Sơn 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Sông Mã 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Sốp Cộp 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Vân Hồ 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH HÕA BÌNH 10    -   -   

3  Thành phố Hòa Bình 1      

Thành phố thuộc diện sắp xếp ĐVHC năm 2020 (trên cơ sở sáp nhập 

huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình) Được xác định là thành phố 

thuộc tỉnh miền núi trên cơ sở Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 

23/5/1997 của Ủy ban DT&MN

3  Huyện Đà Bắc 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Lương Sơn 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Kim Bôi 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Cao Phong 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Tân Lạc 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Mai Châu 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Lạc Sơn 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Yên Thủy 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Lạc Thủy 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

1  Bắc Trung bộ và duyên hải NT 57    6      5      

2  TỈNH THANH HÓA 11    -   -   

3  Huyện Mường Lát 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quan Hóa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bá Thước 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quan Sơn 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lang Chánh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Ngọc Lặc 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Cẩm Thủy 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Thạch Thành 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Thường Xuân 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Như Xuân 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Như Thanh 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH NGHỆ AN 5      5      -   
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3  Huyện Quế Phong 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quỳ Châu 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Kỳ Sơn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tương Dương 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nghĩa Đàn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Quỳ Hợp 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Con Cuông 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tân Kỳ 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Anh Sơn 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Thanh Chương 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH HÀ TĨNH 6      -   -   

3  Thị xã Hồng Lĩnh 1 QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Thị xã Kỳ Anh 1

Chưa có Quyết định công nhận lại của Ủy ban Dân tộc. Tuy nhiên thị 

xã Kỳ Anh được tách từ một đơn vị cấp huyện đã được công nhận là 

miền núi - huyện Kỳ Anh (cũ) theo Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 

09/8/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về 

công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; đồng thời, hiện thị 

xã Kỳ Anh có 8/11 (đạt 72,7%) đơn vị hành chính cấp xã được công 

nhận là miền núi 

3  Huyện Hương Sơn 1 QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Vũ Quang 1

Chưa có Quyết định công nhận lại của Ủy ban Dân tộc, tuy nhiên huyện 

Vũ Quang được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ 

các đơn vị miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Đức Thọ; 100% số đơn 

vị hành chính cấp xã được công nhận là miền núi

3  Huyện Hương Khê 1 QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Kỳ Anh 1

Chưa có Quyết định công nhận lại của Ủy ban Dân tộc. Tuy nhiên 

huyện Kỳ Anh được tách từ một đơn vị cấp huyện đã được công nhận là 

miền núi - huyện Kỳ Anh (cũ) theo Quyết định số 68/QĐ-UB ngày 

09/8/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về 

công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao; đồng thời, hiện 

huyện Kỳ Anh có 15/20 (đạt 75%) đơn vị hành chính cấp xã được công 

nhận là miền núi 

2  TỈNH QUẢNG BÌNH 2      -   -   

3  Huyện Minh Hóa 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tuyên Hóa 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH QUẢNG TRỊ 1      1      1      

3  Huyện Hướng Hóa 1 QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đa Krông 1 Quyết định số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997

3  Huyện Cồn Cỏ 1 Nghị định số 174/2004/ND-CP ngày 01/10/2004

2  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2      -   -   

3  Huyện A Lưới 1 QĐ số 64/UBQĐ ngày 26/8/1995 của Chủ nhiệm UBDT và MN

3  Huyện Nam Đông 1 QĐ số 64/UBQĐ ngày 26/8/1995 của Chủ nhiệm UBDT và MN

2  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -   -   1      

3  Huyện Hoàng Sa 1
Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về 

việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng

2  TỈNH QUẢNG NAM 9      -   -   

3  Huyện Tây Giang 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đông Giang 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nam Giang 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phước Sơn 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN
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3  Huyện Hiệp Đức 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tiên Phước 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bắc Trà My 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nam Trà My 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Nông Sơn 1      QĐ số 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH QUẢNG NGÃI 5      -   1      

3  Huyện Trà Bồng 1 Công văn số 43/BDT-CSDT ngày 26/01/2021 của Ban Dân tộc

3  Huyện Sơn Hà 1 Công văn số 43/BDT-CSDT ngày 26/01/2021 của Ban Dân tộc

3  Huyện Sơn Tây 1 Công văn số 43/BDT-CSDT ngày 26/01/2021 của Ban Dân tộc

3  Huyện Minh Long 1 Công văn số 43/BDT-CSDT ngày 26/01/2021 của Ban Dân tộc

3  Huyện Ba Tơ 1 Công văn số 43/BDT-CSDT ngày 26/01/2021 của Ban Dân tộc

3  Huyện Lý Sơn 1 Quyết định số 377/QĐ-HĐBT ngày 21/9/1992 của HĐBT

2  TỈNH BÌNH ĐỊNH 3      -   -   

3  Huyện An Lão 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Vĩnh Thạnh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Vân Canh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH PHÖ YÊN 3      -   -   

3  Huyện Đồng Xuân 1      Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của TTCP

3  Huyện Sơn Hòa 1      Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của TTCP

3  Huyện Sông Hinh 1      Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của TTCP

2  TỈNH KHÁNH HÕA 2      -   1      

3  Huyện Khánh Vĩnh 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Khánh Sơn 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Trường Sa 1      

Quyết định số 193/QĐ-HĐBT ngày 9/12/1982 của Hội đồng Bộ 

trưởng; Nghị quyết XHCNVN ngày 28/12/2982 sáp nhập Trường Sa 

thuộc Đồng Nai vào tỉnh Phú Khánh

2  TỈNH NINH THUẬN 2      -   -   

3  Huyện Bác Ái 1      Quyết định 124/QD-TTg ngày 16/01/2014

3  Huyện Ninh Sơn 1      Quyết định 124/QD-TTg ngày 16/01/2014

2  TỈNH BÌNH THUẬN 6      -   1      

3  Huyện Bắc Bình 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hàm Thuận Bắc 1      QĐ số 64/UBQĐ ngày 26/8/1995 của Chủ nhiệm UBDT và MN

3  Huyện Hàm Thuận Nam 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tánh Linh 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đức Linh 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Hàm Tân 1      QĐ số 61/QĐ-UBDT ngày 12/3/2009 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phú Quí 1      
Quyết định số 329/CP ngày15/12/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc

phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải 

1  Tây Nguyên -   57    -   

2  TỈNH KON TUM -   10    -   

3  Thành phố Kon Tum 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đắk Glei 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Ngọc Hồi 1      

Chưa được Ủy ban Dân tộc công nhận nhưng tại Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

3  Huyện Đắk Tô 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Kon Plông 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Kon Rẫy 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

3  Huyện Đắk Hà 1      QĐ số 68/UBQĐ ngày 09/8/1997 của BT - CN UBDT và MN
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3  Huyện Sa Thầy 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tu Mơ Rông 1      

Chưa được Ủy ban Dân tộc công nhận nhưng tại Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

3  Huyện Ia H' Drai 1      

Chưa được Ủy ban Dân tộc công nhận nhưng tại Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

2  TỈNH GIA LAI -   17    -   

3  Thành phố Pleiku 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Thị xã An Khê 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Thị xã Ayun Pa 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện KBang 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Đăk Đoa 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Huyện Chư Păh 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Ia Grai 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Huyện Mang Yang 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Kông Chro 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Đức Cơ 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Huyện Chư Prông 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Chư Sê 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Đăk Pơ 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Ia Pa 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Krông Pa 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Phú Thiện 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Chư Pưh 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

2  TỈNH ĐẮK LẮK -   15    -   

3  Thành phố Buôn Ma Thuột 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Thị xã Buôn Hồ 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Ea H'leo 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Ea Súp 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Buôn Đôn 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Cư M'gar 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Krông Búk 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Krông Năng 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Ea Kar 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện M'Đrắk 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Krông Bông 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Krông Pắc 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Krông A Na 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Lắk 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

3  Huyện Cư Kuin 1      Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

2  TỈNH ĐẮK NÔNG -   3      -   

3  Thành phố Xã Gia Nghĩa 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Huyện Đắk Glong 1      QĐ số 172/2006/QĐ/UBDT ngày 7/7/2006 của UBDT và MN

3  Huyện Đắk Song 1      Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005

2  TỈNH LÂM ĐỒNG -   12    -   

3  Thành phố Đà Lạt 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Thành phố Bảo Lộc 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT
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3  Huyện Đam Rông 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Lạc Dương 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lâm Hà 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đơn Dương 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đức Trọng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Di Linh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bảo Lâm 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Đạ Huoai 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Đạ Tẻh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Cát Tiên 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

1  Đông Nam bộ 4      5      1      

2  TỈNH BÌNH PHƯỚC -   5      -   

3  Huyện Bù Gia Mập 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Lộc Ninh 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Bù Đốp 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Bù Đăng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Phú Riềng 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH ĐỒNG NAI 4      -   -   

3  Huyện Tân Phú 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Định Quán 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Cẩm Mỹ 1      QĐ số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007 của UBDT

3  Huyện Xuân Lộc 1      QĐ số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -   -   1      

3  Huyện Côn Đảo 1      QĐ số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993 của BT - CN UBDT và MN

1  Đồng bằng sông Cửu Long 2      -   2      

2  TỈNH AN GIANG 2      -   -   

3  Huyện Tịnh Biên 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

3  Huyện Tri Tôn 1      QĐ số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 của BT - CN UBDT và MN

2  TỈNH KIÊN GIANG -   -   2      

3  Thành phố Phú Quốc 1      Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015

3  Huyện Kiên Hải 1      Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015

Ghi chú: Tỉnh Đắk Nông có 5: Huyện Cư Jút; Huyện Đắk Mi; Huyện Krông Nô; Huyện Đắk R'Lấp; Huyện Tuy Đức đến

nay chưa có quyết định công nhận huyện miền núi, vùng cao
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